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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Bản án số: 866/2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 31/8/2023 

“V/v ly hôn, tranh chấp về nuôi con” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N D N THÀNH PHỐ QUY NHƠN  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Diễm  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ron và bà Đoàn Thị Thùy Châu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Thế Nữ Diệu Hiền - Thư ký Tòa án 

nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn tham gia phiên tòa: Bà 

Tô Thị Bích Trâm - Kiểm sát viên.                                                                                                                                                                                    

 Ngày 31 tháng 8 n m 2023, tại Tr  s  Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định m  phiên tòa công khai xét x  sơ th m v  án Hôn nhân gia  ình th  

 ý số 387/2023/T ST-HNGĐ ngày 24 tháng 4 n m 2023 về việc   y hôn, tranh 

ch p về nuôi con” theo Quyết  ịnh  ưa v  án ra xét x  số 186/2023/QĐ  ST-

HNGĐ ngày 11 tháng 7 n m 2023 và Quyết  ịnh hoãn phiên tòa 

180/2023/QĐST-HNGĐ ngày 04/8/2023 giữa các  ương sự: 

- Nguyên  ơn: Chị Nguyễn Thị Việt T, sinh n m: 1994 

Địa chỉ: Khu phố Đ, thị tr n V, huyện V, tỉnh Bình Định. 

Tạm trú: 78 C, phường N, TP .Q, tỉnh Bình Định. 

- Bị  ơn: Anh Nguyễn  uân Đ, sinh n m: 1991 

 Địa chỉ: Tổ A, khu V, phường B, TP .Q, tỉnh Bình Định. 

Các  ương sự  ều có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 05/4/2023, các lời khai tiếp theo và tại phiên 

tòa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Việt T trình bày: Chị và anh Nguyễn  uân Đ 

  ng ký kết hôn vào ngày 21.01.2020 tại Ủy ban nhân dân phường B, TP .Q, 

tỉnh Bình Định trên cơ s  tự nguyện. Sau khi kết hôn, vợ chồng sinh sống tại 

nhà anh Đ   tổ A, khu V, phường B, TP .Q. Sau khi kết hôn, vợ chồng chung 

sống không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Theo chị nguyên nhân 

là do anh Đ không có trách nhiệm với gia  ình, không  o  àm  n mà  âm vào cờ 

bạc dẫn  ến nợ nần. Hai vợ chồng  ã nhiều  ần ngồi  ại nói chuyện  ể hòa giải, 

chị  ã nhiều  ần khuyên can nhưng không anh Đ không nghe. Mâu thuẫn gay gắt 
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nh t  à vào ngày 17/02/2023 khi hai vợ chồng cãi nhau, anh Đ  ã  uổi mẹ con 

chị ra khỏi nhà và có những  ời nói xúc phạm  ến cha mẹ chị nên chị  ã cùng 

con dọn ra   riêng, hai vợ chồng sống  y thân từ  ó cho  ến nay. Trong thời gian 

chị cùng con ra ngoài thuê nhà trọ  , anh Đ không quan tâm hay  o  ắng gì cho 

mẹ con chị. Nay chị nhận th y tình cảm, trách nhiệm vợ chồng không còn nên 

yêu cầu  y hôn anh Đ.  

Về con chung: Quá trình chung sống vợ chồng có một con chung  à cháu 

Nguyễn Hoàng Quốc Đ1, sinh ngày 22/6/2020, hiện nay cháu  ang sống với chị 

ổn  ịnh, sức khỏe tốt. Hiện nay chị  àm thuê cho tư nhân thu nhập mỗi tháng 

trung bình 13.500.000  ồng. Nếu  y hôn chị yêu cầu  ược nuôi con và không 

yêu cầu anh Đ c p dưỡng nuôi con. Anh Đ yêu cầu nuôi con chị không  ồng ý 

vì anh Đ chạy Grap, không  ảm bảo thờ gian  ưa  ón con, thường xuyên  i 

nhậu, thường giao việc ch m con cho ông bà nội.  

Về tài sản: Vợ chồng tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa giải quyết.  

 - Tại phiên tòa bị đơn anh Nguyễn Xuân Đ trình bày: Anh thống nh t 

như trình bày của chị T về thời gian,  iều kiện kết hôn. Nguyên nhân mâu thuẫn 

vợ chồng do cả hai b t  ồng quan  iểm sống. Thời gian  ầu anh không có nghề 

nghiệp ổn  ịnh nên hay ra ngoài uống cà phê với bạn bè, anh cũng thừa nhận do 

ham chơi nên có nợ nần nhưng sau  ó anh cũng  ã s a  ổi nhưng mâu thuẫn của 

hai vợ chồng không hòa giải  ược. Đỉnh  iểm  à từ tháng 02.2023 chị T  ã dọn 

ra ngoài   riêng, từ  ó cho  ến nay anh mong muốn hòa giải  ể chị T quay về 

chung sống với anh nhưng chị T  ều không  ồng ý, vì vậy anh th y hôn nhân 

giữa anh và chị T khó mà hàn gắn nên  ồng ý  y hôn theo yêu cầu của chị T.  

Về con chung: Anh thống nh t như chị T trình bày, quá trình chung sống 

vợ chồng có một con chung  à cháu Nguyễn Hoàng Quốc Đ1, sinh ngày 

22/6/2020, hiện nay cháu  ang sống với chị T ổn  ịnh, sức khỏe tốt. Anh hiện 

 ang  àm tại Công ty TNHH MTV W một tháng  à 6.000.000  ồng và còn 

hư ng hoa hồng trên doanh số. Ngoài ra, anh còn anh  àm trư ng khu phố F, 

phường B, TP .Q. Nếu  y hôn anh yêu cầu  ược nuôi con và không yêu cầu c p 

dưỡng. Chị T yêu cầu nuôi con anh không  ồng ý vì anh có nhà c a ổn  ịnh  ể 

cháu Đ1  ược học tiểu học tại trường học   TP .Q, còn chị T  ang   trọ nên có 

thể chuyển chỗ   khác  iên t c và b t cứ  úc nào, anh không muốn con của anh 

không ổn  ịnh về chỗ   vì việc thay  ổi chỗ   sẽ ảnh hư ng  ến việc học của 

con anh. Anh yêu cầu nuôi con vì tương  ai phát triển của cháu và về việc có chỗ 

học tập ổn  ịnh cho cháu Đ1.    

Về tài sản chung: Vợ chồng thống nh t tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa 

giải quyết.  

- Tại phiên tòa sơ thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn 

phát biểu ý kiến: 

+ Về tố t ng: Th m phán, Hội  ồng xét x , Thư ký phiên tòa  ã tuân thủ 

 úng quy  ịnh của Bộ  uật Tố t ng dân sự; 
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+ Nguyên  ơn thực hiện  úng quyền và nghĩa v  theo quy  ịnh tại các 

Điều 70, 71 của Bộ  uật Tố t ng dân sự; Bị  ơn không thực hiện  úng quyền và 

nghĩa v  theo quy  ịnh tại các Điều 70, 72 của Bộ  uật Tố t ng dân sự; 

+ Về việc giải quyết v  án  ề nghị HĐ  : Công nhận sự thuận tình  y 

hôn giữa chị Nguyễn Thị Việt T và anh Nguyễn  uân Đ; Giao cháu Nguyễn 

Hoàng Quốc Đ1 sinh ngày 22.6.2020 cho chị T  ược trực tiếp nuôi dưỡng; chị T 

không yêu cầu c p dưỡng nên không xem xét; án phí  ương sự phải chịu theo 

quy  ịnh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

C n cứ vào tài  iệu, chứng cứ  ã  ược xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

t ng tại phiên tòa, HĐ   nhận  ịnh:  

[1] Về th m quyền giải quyết v  án: Tranh ch p giữa chị Nguyễn Thị Việt 

T và anh Nguyễn  uân Đ  à tranh ch p về  y hôn, nuôi con chung; Anh Nguyễn 

 uân Đ  à bị  ơn có  ịa chỉ cư trú tại tổ A, khu V, phường B, thành phố Q nên 

c n cứ quy  ịnh tại Điều 28, Điều 35, Điều 39 của Bộ  uật tố t ng dân sự, v  án 

thuộc th m quyền giải quyết của Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.   

 [2] Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Việt T và anh Nguyễn  uân Đ 

  ng ký kết hôn vào ngày 21.01.2020 tại Ủy ban nhân dân phường B, TP .Q, 

tỉnh Bình Định trên cơ s  tự nguyện nên  ây  à hôn nhân hợp pháp,  ược pháp 

 uật công nhận và bảo vệ. Quá trình chung sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn 

ngày càng gay gắt, nguyên nhân do cả hai b t  ồng quan  iểm sống và không 

quan tâm  ến nhau dẫn  ến tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt. Mâu thuẫn 

của vợ chồng ngày càng trầm trọng nên tháng 02/2023 chị T dẫn con ra ngoài   

riêng, vợ chồng sống  y thân từ  ó cho  ến nay. Tại phiên tòa chị T, anh Đ thống 

nh t thuận tình  y hôn nên Hội  ồng xét x  công nhận sự thuận tình  y hôn giữa 

chị Nguyễn Thị Việt T và anh Nguyễn  uân Đ.  

 [3] Về con chung: Chị Nguyễn Thị Việt T và anh Nguyễn  uân Đ thống 

nh t trong quá trình chung sống vợ chồng có 01 con chung  à cháu Nguyễn 

Hoàng Quốc Đ1, sinh ngày 22.6.2020, hiện nay cháu  ang sống với chị T ổn 

 ịnh, sức khỏe bình thường. Chị T yêu cầu  ược nuôi con và không yêu cầu anh 

Đ c p dưỡng theo quy  ịnh; tuy nhiên anh Đ yêu cầu  ược nuôi con và không 

yêu cầu c p dưỡng. Tòa xét việc giao con cho ai nuôi  à phải c n cứ vào quyền 

 ợi mọi mặt của con trên cơ s   iều kiện, hoàn cảnh hiện tại của chị T, anh Đ có 

 ảm bảo cho sự phát triển bình thường của con hay không.  ét chị T có công 

việc, thu nhập và chỗ   ổn  ịnh  ủ  iều kiện  ể nuôi cháu Đ1, mặt khác từ  úc 

chị T  ưa con ra ngoài   riêng cho  ến nay cháu Đ1  ang   với chị T ổn  ịnh, 

cháu Đ1 còn nhỏ nên việc thay  ổi người nuôi con sẽ gây sự xáo trộn về mặt 

tâm  ý cho cháu, vì vậy việc giao cháu Đ1 cho chị T  ược trực tiếp nuôi dưỡng 

 à phù hợp với Điều 81 của  uật hôn nhân và gia  ình. Về c p dưỡng: Chị T 

không yêu cầu nên Tòa không xem xét.     

[4] Về tài sản chung: Các  ương sự không yêu cầu, HĐ   không xem 

xét.  
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[5] Về án phí: Theo quy  ịnh tại Điều 147 của Bộ  uật tố t ng dân sự; 

Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường 

v  Quốc hội, chị T tự nguyện chịu 300.000  ồng án phí hôn nhân gia  ình sơ 

th m. 

[6] Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa  à có c n cứ và phù 

hợp với nhận  ịnh của Tòa.  

Vì các  ẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

- C n cứ Điều 28, 35, 39 và Điều 147 của Bộ  uật tố t ng dân sự;  

- Điều 51, 55, 81, 82 và 83  uật hôn nhân và gia  ình;  

- Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban 

thường v  Quốc hội. 

Tuyên x :   

1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình  y hôn giữa chị Nguyễn 

Thị Việt T và anh Nguyễn  uân Đ.  

2. Về con chung: Giao cháu Nguyễn Hoàng Quốc Đ1, sinh ngày 

22.06.2020 cho chị Nguyễn Thị Việt T  ược trực tiếp nuôi dưỡng.  

Về c p dưỡng nuôi con: Không yêu cầu nên Hội  ồng xét x  không giải 

quyết.  

Vì lợi ích của con, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con.  

 ên không trực tiếp nuôi con có quyền th m nom, ch m sóc, giáo d c con 

chung, không ai được ng n cản. 

Về tài sản chung: Các  ương sự không yêu cầu, HĐ   không xem xét.  

4. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Việt T phải chịu 300.000  ồng án phí hôn 

nhân gia  ình sơ th m,  ược kh u trừ 300.000  ồng tiền tạm ứng án phí  ã nộp 

theo biên  ai số 0003639 ngày 21.4.2023 tại Chi c c Thi hành án dân sự TP. Quy 

Nhơn (Chị T  ã nộp xong .   

5. Về quyền kháng cáo  ối với bản án: Các  ương sự có quyền  àm  ơn 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:      

- VKSNDTP. Quy Nhơn 

- Chi c c THA Tp.Quy Nhơn                               

-UBND P. Bùi Thị  uân, Tp. Quy Nhơn  

(Gi y CNKH số 009 ngày 21.01.2020                                      

- Các  ương sự 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Phạm Thị Hồng Diễm 
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